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1 15050034  Phạm Kim Anh 15/05/1997 QH-2015-E KETOAN BSA2018 2 Tài chính doanh nghiệp Học lại 3     230,000        690,000 690,000      Còn nợ tiền HP

2 15050111  Ngô Thúy Phương 16/06/1997 QH-2015-E KINHTE PEC3033 1 Kinh tế học về những vấn đề xã hội Học lại 3     230,000        690,000 690,000      Còn nợ tiền HP

3 16052325 Trần Thị Oanh 07/12/1998 QH-2016-E KINHTE BSA1053 1 Nguyên lý thống kê kinh tế Học lại 3     230,000        690,000 690,000      Còn nợ tiền HP

4 16050212 Nguyễn Thị Hải Hằng 01/09/1998 QH-2016-E KTPT INE3001 1 Thương mại quốc tế Học lại 3     230,000        690,000 690,000      Còn nợ tiền HP

5 16050357 Vũ Thị Mỹ Duyên 20/10/1998 QH-2016-E KETOAN BSA2018 1 Tài chính doanh nghiệp Học lại 3     230,000        690,000 690,000      Còn nợ tiền HP

6 13050163 Phan Hồng Nhung 03/09/1995 QH-2013-E KTQT-CLC INE4057-E Khóa luận tốt nghiệp Học lại 7     230,000     1,610,000 1610000 -                   Đã nộp đủ tiền HP

7 13050389 Ngô Hồng Phương 23/07/1995 QH-2013-E QTKD BSA4052-E Khóa luận tốt nghiệp Học lại 7     230,000     1,610,000 1610000 -                   Đã nộp đủ tiền HP

8 13040498 Phan Thị Thúy Nga 29/10/1995 QH-2015-E TCNH-NN BSA2018 2 Tài chính doanh nghiệp Học lại 3     345,000     1,035,000 1,035,000  Còn nợ tiền HP

9 16051380 Bùi Đức Tuấn 13/05/1998 QH-2016-E TCNH-CLC BSA1053 1 Nguyên lý thống kê kinh tế Học lại 3     230,000        690,000 690,000      Còn nợ tiền HP

10 16052225 Lê Phương Thảo 03/06/1998 QH-2016-E TCNH BSA4010 2 Văn hóa và đạo đức kinh doanh Học lại 3     230,000        690,000 690,000      Còn nợ tiền HP

11 16050965 Hoàng Vinh Quang 31/12/1998 QH-2016-E QTKD BSA4010 2 Văn hóa và đạo đức kinh doanh Học lại 3     230,000        690,000 690,000      Còn nợ tiền HP

12 15050388  Nguyễn Thị Thùy Dương 12/04/1996 QH-2015-E QTKD-ĐCQT INE1052 1 Kinh tế lượng Học lại 3     285,000        855,000 855,000      Còn nợ tiền HP

13 15050805 Lý Thị Việt Linh 09/11/1996 QH-2015-E KETOAN FIB3060 Thực hành kế toán tài chính Học lại 3     230,000        690,000 690,000      Còn nợ tiền HP

14 16051895 Đặng Thị Thu Trang 14/09/1998 QH-2016-E KTQT PEC1050 Lịch sử các học thuyết kinh tế Học lại 3     230,000        690,000 690000 -                   Đã nộp đủ tiền HP

15 15050402  Nguyễn Minh Đức 04/03/1997 QH-2015-E TCNH-CLC INE1052 3 Kinh tế lượng Học lại 3     230,000        690,000 690,000      Còn nợ tiền HP

16 15050350  Phan Huy Hoàng 06/01/1997 QH-2015-E QTKD-ĐCQT INE1052 1 Kinh tế lượng Học lại 3     285,000        855,000 855,000      Còn nợ tiền HP

17 15050350  Phan Huy Hoàng 06/01/1997 QH-2015-E QTKD-ĐCQT HIS1002 7

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam Học lại 3     285,000        855,000 855,000      Còn nợ tiền HP

18 15053158  Đào Văn Thành 15/08/1996 QH-2015-E TCNH INE1052 1 Kinh tế lượng Học lại 3     230,000        690,000 690,000      Còn nợ tiền HP

19 15053518  Phạm Văn Thiện 19/03/1997 QH-2015-E KTQT BSA1053 2 Nguyên lý thống kê kinh tế Học lại 3     230,000        690,000 690,000      Còn nợ tiền HP

20 15050006  Trần Thị Ngọc 28/11/1997 QH-2015-E KINHTE HIS1002 2

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam Học lại 3     230,000        690,000 690,000      Còn nợ tiền HP

21 15050442  Bùi Diệu Linh 25/05/1997 QH-2015-E TCNH FIB3010 1 Định giá doanh nghiệp Học lại 3     230,000        690,000 690,000      Còn nợ tiền HP

22 15050111  Ngô Thúy Phương 16/06/1997 QH-2015-E KINHTE INE1052 1 Kinh tế lượng Học lại 3     230,000        690,000 690000 -                   Đã nộp đủ tiền HP

23 16051293 Phạm Nhật Minh 24/08/1998 QH-2016-E TCNH BSA2019 1 Kế toán tài chính Học lại 3     230,000        690,000 690,000      Còn nợ tiền HP

24 16050269 Nguyễn Thị Bích Phương 03/08/1998 QH-2016-E KTPT BSL2050 Luật kinh tế Học lại 2     230,000        460,000 460,000      Còn nợ tiền HP

25 16051725 Tạ Ngọc Anh 08/10/1998 QH-2016-E KINHTE INE2002 Kinh tế vĩ mô chuyên sâu Học lại 3     230,000        690,000 690,000      Còn nợ tiền HP

26 15050144  Phạm Thu Thủy 11/10/1997 QH-2015-E TCNH-CLC INE1052 3 Kinh tế lượng

Học cải 

thiện 3     230,000        690,000 690,000      Còn nợ tiền HP

27 16052279 Nguyễn Hiền Anh 26/06/1998 QH-2016-E KTPT HIS1002 5

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

Học cải 

thiện 3     230,000        690,000 690,000      Còn nợ tiền HP

28 15050021 Lê Thị Liên 15/12/1997 QH-2015-E KTQT CLC K60                            1PES1015 Bóng chuyền

Học tự 

nguyện 1     345,000        345,000 345000 -                   Đã nộp đủ tiền HP

29 14060013 Nguyễn Xuân Định 29/07/1994 Lớp ngoài Kinh tế vĩ mô

Học tự 

nguyện 3     345,000     1,035,000 1035000 -                   Đã nộp đủ tiền HP

Danh sách gồm 29 sinh viên.
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